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	UBND TỈNH TRÀ VINH

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

	Số:           /BC-BQLKKT
	Trà Vinh, ngày        tháng     năm 2023



BÁO CÁO
Đánh giá tác động của cơ chế tài chính thực hiện Khu tái định cư do 
Nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN:
1. Bối cảnh xây dựng cơ chế tài chính

- Sau thời gian dài triển khai thực hiện Công văn số 893/TTg-KTN ngày 05/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các KCN của tỉnh Trà Vinh vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam; đến nay Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cổ Chiên với quy mô 199,98ha (Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 23/02/2021).
- UBND huyện Càng Long đã triển khai thực hiện công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Cổ Chiên. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn huyện Càng Long không có quỹ đất để bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có nhu cầu bố trí đất ở tái định cư. Đồng thời dự án khu tái định cư theo quy hoạch được duyệt chưa triển khai thực hiện đã ảnh hưởng đến công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng.

- Theo quy định tại 1 điều 85 của Luật Đất đai năm 2013 “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất”; tuy nhiên do ngân sách nhà nước còn hạn chế nên đến nay trên địa bàn huyện Càng Long chưa xây dựng được khu tái định cư để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.
- Theo quy định khoản 4, Điều 35 của Luật Nhà ở có quy định giao Chủ đầu tư thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp phải xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư trong cùng khu vực quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong KCN hoặc bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định cư. Do đây là dự án Khu tái định cư để giao đất nền cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, vì vậy không thể áp dụng theo quy định tại khoản này để giao cho Nhà đầu tư làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu tái định cư.

- Hiện nay, Nhà đầu tư đã thống nhất tự nguyện ứng vốn cho UBND huyện Càng Long để thực hiện dự án Khu tái định cư Cổ Chiên để làm cơ sở thực hiện công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Cổ Chiên, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện án và mong muốn được hoàn trả lại 100% vốn đã ứng để thực hiện dự án Khu tái định cư. Tuy nhiên hiện nay pháp luật về đất đai không có quy định ngân sách nhà nước hoàn trả bằng tiền; cũng như cơ chế tài chính khi nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
2. Mục tiêu xây dựng cơ chế tài chính

- Tạo cơ sở để nhà đầu tư ứng kinh phí cho nhà nước để triển khai thực hiện xây dựng dự án hạ tầng Khu tái định cư Khu Công nghiệp theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã phê duyệt.
- Có cơ chế tài chính để hoàn trả kinh phí mà nhà đầu tư đã ứng trước cho nhà nước để thực hiện dự án Khu tái định cư. 
- Có quỹ đất để bố trí nền tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có nhu cầu bố trí đất ở tái định cư.
- Làm cơ sở thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai, để cho nhà đầu tư thuê đất thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Xác định vấn đề bất cập
- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN thuộc đối tượng nhà nước thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013; tuy nhiên hiện nay trên địa bàn quy hoạch xây dựng KCN chưa được đầu tư xây dựng các khu tái định cư để phục vụ cho công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Theo quy định tại khoản 3, Điều 85 của Luật Đất đai “3. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng khu tái định cư”, do đó đã ảnh hưởng đến thực hiện dự án đầu tư sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

- Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP “b) Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức khấu trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án”. Tuy nhiên Khu tái định cư không thuộc dự án KCN và nhà đầu tư không có thuê phần đất này nên không thể khấu trừ vào tiền thuê đất, cũng như đưa vào tổng mức đầu tư của dự án.

- Nhà đầu tư có nguyện vọng ứng vốn trước để thực hiện Khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu công nghiệp; sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án và mong muốn được hoàn trả lại 100% vốn đã ứng để thực hiện dự án Khu tái định cư. Tuy nhiên hiện nay pháp luật về đất đai không có quy định ngân sách nhà nước hoàn trả bằng tiền; cũng như cơ chế tài chính khi nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện xây dựng hạ tầng khu tái định cư.
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

- Có kinh phí để triển khai thực hiện xây dựng dự án hạ tầng Khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp.
- Có cơ sở để nhà đầu tư tự nguyện ứng kinh phí cho nhà nước để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư và có cơ chế tài chính để hoàn trả kinh phí cho nhà đầu tư đã ứng trước.

3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Nhà đầu tư có văn bản cam kết tự nguyện ứng kinh phí và đảm bảo kinh phí thực hiện dự án Khu tái định cư để UBND huyện nơi có dự án có cơ sở triển khai thực hiện dự án và thực hiện thủ tục bố trí vốn, chuyển kinh phí theo tiến độ và kế hoạch giải ngân thực hiện dự án của Chủ đầu tư.
- UBND cấp huyện nơi có dự án tiếp nhận nguồn kinh phí tạm ứng của nhà đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện dự khu tái định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Giao đất nền tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà đầu tư được giao thực hiện, tại chính dự án khu tái định cư; thu tiền sử dụng đất và nộp vào ngân sách nhà nước.

- Tổ chức xác định giá trị khối lượng thực tế hoàn thành của dự án Khu tái định cư để ban hành quyết định phê duyệt kinh phí hoàn trả tiền tạm ứng cho nhà đầu tư.
- Nhà nước sẽ hoàn trả 100% kinh phí cho nhà đầu tư đã ứng trước cho ngân sách nhà nước để thực hiện Khu tái tái định cư; thời gian hoàn trả là 3 năm tính từ ngày phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (dự án Khu tái định cư) và năm tài chính bố trí vốn hoàn trả. UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án có trách nhiệm hoàn trả kinh phí cho nhà đầu tư.
- Số lần hoàn hoàn trả 03 lần: lần 1 hoàn trả 50% kinh phí, lần 2 và 3 mỗi lần hoàn trả 25% kinh phí.
- Nguồn kinh phí chi trả: nguồn thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, các nhân bị ảnh hưởng bởi dự án nhà đầu tư được thực hiện và tại chính dự án khu tái định cư; trường hợp nguồn thu tiền sử dụng đất không đủ để hoàn trả thì ngân sách tỉnh sẽ bố trí bổ sung cho huyện để hoàn trả cho nhà đầu tư.

4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của cơ chế chính sách và các đối tượng khác có liên quan

a. Mặt tích cực: 
- Nhà nước có vốn để kịp thời triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ cho công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng trong giai đoạn ngân sách nhà nước còn hạn chế.
- Có cơ chế tài chính để nhà đầu tư ứng vốn cho ngân sách nhà nước để thực hiện dự án Khu tái định cư và hoàn trả 100% vốn mà nhà đầu tư đã tạm ứng. 
- Thời gian hoàn trả là 03 năm để có đủ thời gian xử lý trong trường hợp số lô nền tái định cư còn dư, không sử dụng hết để bố trí tái định cư cho các dự án khác để có nguồn thu hoàn trả cho nhà đầu tư.
- Nguồn thu từ tiền sử dụng đất bố trí tái định cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án, tập trung vào năm đầu nên ngân sách nhà nước có nguồn thu để bố trí hoàn trả vốn cho nhà đầu tư.
b. Mặt tiêu cực: 
- Chưa có quy định của pháp luật đối với trường hợp nhà đầu tư ứng vốn cho nhà nước để thực hiện khu tái định cư và cơ chế hoàn trả 100% kinh phí đã tạm ứng.
- Nhà đầu tư sẽ bị chịu thiệt về mặt tài chính từ việc ứng vốn cho ngân sách nhà nước mà không được hưởng lãi suất.
- Phải thực hiện các thủ tục tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền tạm ứng từ nhà đầu tư và các thủ tục hoàn trả tiền tạm ứng (chưa có quy định về mục chi hoàn trả tiền tạm ứng cho nhà đầu tư).
- Ngân sách nhà nước phải bỏ ra một khoản kinh phí trong trường hợp nguồn thu tiền sử dụng đất không đủ để hoàn trả cho nhà đầu tư (do đây là dự án xây dựng khu tái định cư để bố trí đất ở tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án do nhà nước thu hồi đất và giá đất tính thu tiền sử dụng đất do UBND tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).
- Phát sinh thủ tục hành chính từ việc yêu cầu Nhà đầu tư phải có văn bản cam kết tự nguyện tạm ứng và đảm bảo kinh phí thực hiện dự án Khu tái định cư. Tuy nhiên văn bản cam kết này do Nhà đầu tư tự soạn thảo thực hiện gửi cơ quản lý nhà nước để quản lý; không phải thực hiện quy trình thủ tục hành chính.
III. LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động này, thông quan các phương pháp lấy ý kiến, phản hồi, tiếp tục, giải trình ý kiến như sau:
1. Lấy ý kiến:

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rải của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời gian 30 ngày.

- Gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thời gian 10 ngày kể từ ngày gửi văn bản lấy ý kiến.
2. Phản hồi ý kiến đóng góp:

- Phản hồi ý kiến đóng góp qua hộp thư điện tử: bay19832001@gmail.com, điện thoại: 0294.746683.

- Phản hồi ý kiến đóng góp bằng văn bản về địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, địa chỉ: số 278, Bạch Đằng, Phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Phản hồi ý kiến góp ý tại các cuộc hội thảo (bằng văn bản hoặc ý kiến phát biểu trực tiếp) được ghi nhận và lập thành biên bản theo quy định.

3. Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý:

Toàn bộ các ý kiến góp ý phản hồi qua hộp thư điện tử, văn bản và đóng góp trực tiếp sẽ được Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh tổng hợp, lập thành báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến theo quy định.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành cơ chế tài chính

Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ban ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố là những cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơ chế tài chính.

2. Cơ quan giảm sát, đánh giá việc thực hiện chính sách

Các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, đánh giá việc thực hiện cơ chế tài chính.

Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
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